
tennis shoes
giày đế mềm

shoes
dép lê

socks
vớ ngắn/bít tất

shirt
cổ lọ

pants
quần dài

coat
áo vét

boots
giầy bốt

hat
mũ

mittens
bao tay

put on clothes
mặc quần áo

diaper
bỉm

wet diaper
bỉm ướt


